Câu 36:
[1D2-2.1-4] (THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM 2018-2019 LẦN 01) Tìm số tự nhiên 
[image: image1.wmf]n

 thỏa mãn
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A. 
[image: image3.wmf]99

n

=


B. 
[image: image4.wmf]100

n

=


C. 
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Lời giải
Chọn C
Áp dụng công thức 
[image: image7.wmf]1
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Do đó 
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Áp dụng ta có
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Do đó 
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Câu 48:
[1D2-5.3-4] Một bảng vuông gồm 
[image: image14.wmf]100100
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 ô vuông đơn vị. Chọn ngẫu nhiên một ô hình chữ nhật. Tính xác suất để ô được chọn là hình vuông (trong kết quả lấy 4 chữ số ở phần thập phân).
A. 
[image: image15.wmf]0,0134.


B. 
[image: image16.wmf]0,0133.


C. 
[image: image17.wmf]0,0136.


D. 
[image: image18.wmf]0,0132.


Lời giải
Chọn B
Giả sử bảng vuông gồm 100 ô vuông được xác định bởi các đường thẳng 
[image: image19.wmf]0,1,...,100
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 và 
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 trong hệ trục 
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Mỗi hình chữ nhật được tạo bởi 2 đường thẳng khác nhau 
[image: image22.wmf](
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 và hai đường thẳng khác nhau 
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 hình chữ nhật.
Vậy 
[image: image25.wmf](
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Gọi A: là biến cố “Ô được chọn là hình vuông”.
*Trường hợp 1: Ô có kích thước 
[image: image26.wmf]11
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 có 
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 hình vuông.
*Trường hợp 2: Ô có kích thước 
[image: image28.wmf]22
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: Mỗi ô được tạo thành bởi 2 đường thẳng khác nhau 
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 và hai đường thẳng khác nhau 
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badc

-=-=
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 hình vuông.
Tương tự
*Trường hợp 
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Vậy 
[image: image36.wmf](
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Suy ra 
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Câu 30:
[1D2-4.3-4] (THPT LÊ QUY ĐÔN ĐIỆN BIÊN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Người ta sử dụng 7 cuốn sách Toán, 8 cuốn sách Vật Lí, 9 cuốn sách Hóa Học (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm phần thưởng cho 12 học sinh, mỗi học sinh được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 12 học sinh trên có hai bạn Thảo và Hiền. Tính xác suất để hai bạn Thảo và Hiền có phần thưởng giống nhau.
A. 
[image: image38.wmf]1
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B. 
[image: image39.wmf]5
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[image: image40.wmf]19
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D. 
[image: image41.wmf]1

11


Lời giải
Chọn C
Gọi 
[image: image42.wmf],,
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 là số bộ Toán – Lý, Lý – Hóa, Hóa – Toán
Từ giả thiết ta có: 
[image: image43.wmf]83
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Chia 12 phần thưởng bất kỳ có: 
[image: image44.wmf]354

1294

..

CCC

 cách.
Số cách chia cho hai bạn Thảo, Hiền có cùng phần thưởng:
Cùng nhận bộ sách Toán – Lý có: 
[image: image45.wmf]194

1054

..

CCC

 cách.
Cùng nhận bộ sách Lý – Hóa có: 
[image: image46.wmf]335
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Cùng nhận bộ sách Hóa – Toán có: 
[image: image47.wmf]235
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Khi đó xác suất cần tìm là: 
[image: image48.wmf]194335235
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Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Câu 45:
[1D2-5.2-4] (THCS - THPT NGUYỄN KHUYẾN NĂM 2018-2019 LẦN 01) Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh từ 
[image: image49.wmf]41
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 đỉnh của đa giác đều 
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 đỉnh. Xác suất ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của tam giác tù bằng
A. 
[image: image52.wmf]3(21)
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Lời giải
Chọn ngẫu nhiên ra 3 đỉnh có 
[image: image56.wmf]3
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 cách.
Giả sử chọn được một tam giác 
[image: image57.wmf]ABC

 với góc 
[image: image58.wmf]A

 nhọn, 
[image: image59.wmf]B

 tù và 
[image: image60.wmf]C

 nhọn.
Chọn một đỉnh bất kì lấy làm đỉnh 
[image: image61.wmf]A

 có 
[image: image62.wmf]41
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cách. Kẻ đường kính qua đỉnh vừa chọn, chia đường tròn thành hai phần . Mỗi bên sẽ có: 
[image: image63.wmf]411
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 đỉnh.
Để tạo thành tam giác tù thì hai đỉnh còn lại được chọn sẽ cùng nằm bên trái hoặc bên phải. Do
Vậy có tất cả: 
[image: image64.wmf]22
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 tam giác tù. Nhưng ứng với mỗi tam giác vai trò tạo thành là: 
[image: image65.wmf]2
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Vậy xác suất cần tính là: 
[image: image66.wmf]2
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Câu 46.
[1D2-5.5-4] (TRƯỜNG THPT HOÀNG HOA THÁM HƯNG YÊN NĂM 2018-2019) Gọi A là tập các số tự nhiên gồm 5 chữ số mà các chữ số đều khác 0. Lấy ngẫu nhiên từ tập A một số. Tính xác suất để lấy được số mà chỉ có đúng 3 chữ số khác nhau.
A. 
[image: image67.wmf]1400
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B. 
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C. 
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Lời giải
Ta có: 
[image: image71.wmf]5
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Gọi B là biến cố cần tìm xác suất. 
Số cách chọn 3 chữ số phân biệt 
[image: image72.wmf],,
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 từ 9 chữ số khác 0 là 
[image: image73.wmf]3

9

C

. 
TH1. Có 1 chữ số trong 3 chữ số 
[image: image74.wmf],,
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 được lặp 
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 lần.
Xếp 5 chữ số 
[image: image76.wmf],,,,
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[image: image77.wmf]5!
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 cách, (vì cứ 3! hoán vị của các vị trí mà 
[image: image78.wmf],,
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 chiếm chỗ thì tạo ra cùng một số 
[image: image79.wmf]n
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Suy ra trong trường hợp này có 
[image: image80.wmf]3
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 số tự nhiên.
TH2. Có 2 trong 3 chữ số 
[image: image81.wmf],,
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, mỗi chữ số được lặp 
[image: image82.wmf]2

 lần.
Chọn 2 chữ số lặp: có 
[image: image83.wmf]2
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 cách, giả sử là a, b.
Xếp 5 chữ số 
[image: image84.wmf],,,,
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[image: image85.wmf]5!
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 cách, (vì cứ 2! hoán vị của các vị trí mà 
[image: image86.wmf],
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 chiếm chỗ và 2! hoán vị của các vị trí mà 
[image: image87.wmf],
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 chiếm chỗ thì tạo ra cùng một số 
[image: image88.wmf]n
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Suy ra trong trường hợp này có 
[image: image89.wmf]3
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 số tự nhiên.
Do đó ta có 
[image: image90.wmf]33
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Kết luận: 
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Cách 2: Lưu Thêm
Gọi 
[image: image92.wmf]A

 là tập các số tự nhiên gồm 
[image: image93.wmf]5

 chữ số mà các chữ số đều khác 
[image: image94.wmf]0
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Xét phép thử: “ Chọn ngẫu nhiên 1 số từ 
[image: image95.wmf]A
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TH1: Có 
[image: image98.wmf]1

 chữ số được lặp 
[image: image99.wmf]3

 lần, 
[image: image100.wmf]2

 chữ số còn lại khác nhau.
+) Chọn 
[image: image101.wmf]1

 chữ số khác 
[image: image102.wmf]0

 có 
[image: image103.wmf]9

 cách ( gọi là 
[image: image104.wmf]a
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+) Xếp 3 chữ số 
[image: image105.wmf]a

 vào 
[image: image106.wmf]3

 trong 
[image: image107.wmf]5

 vị trí có 
[image: image108.wmf]3
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+) Chọn 
[image: image109.wmf]2

 chữ số từ 
[image: image110.wmf]8

 chữ số còn lại và xếp vào 
[image: image111.wmf]2

 vị trí còn lại có 
[image: image112.wmf]2
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[image: image113.wmf]Þ

 Có 
[image: image114.wmf]32
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TH2: Có 
[image: image115.wmf]2

 trong 
[image: image116.wmf]5

 chữ số, mỗi chữ số được lặp 
[image: image117.wmf]2

 lần.
+) Chọn 
[image: image118.wmf]2

 chữ số từ 
[image: image119.wmf]9

 chữ số có 
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9

C

 (gọi là 
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+) Xếp 
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 chữ số: 
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 vào 
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 trong 
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 vị trí có 
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+) Xếp 
[image: image131.wmf]1

 chữ số còn lại có 
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Kết luận: 
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Câu 27:
[1D2-5.2-4] (CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG NĂM 2018-2019 LẦN 01) Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập hợp 
[image: image137.wmf]{
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. Tính xác suất 
[image: image138.wmf]P

 để trong 3 số tự nhiên được chọn không có 2 số tự nhiên liên tiếp.
A. 
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Lời giải
Chọn ngẫu nhiên 3 số tự nhiên từ tập hợp 
[image: image143.wmf]A
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Gọi 
[image: image145.wmf]B

 là biến cố “trong 3 số tự nhiên được chọn không có 2 số tự nhiên liên tiếp”.

+ 3 số tự nhiên được chọn là 3 số tự nhiên liền nhau: 
[image: image146.wmf]{
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, trường hợp này có 2017 cách chọn.
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 Trong 3 số có hai số tự nhiên liên tiếp đầu tiền là 
[image: image150.wmf]{
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 hoặc cuối cùng là 
[image: image151.wmf]{
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 thì sẽ có 2016 cách chọn một số tự nhiên nữa, nên có 2.2016 cách.
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 Trong 3 số có có hai số tự nhiên liên tiếp không phải là hai chữ số đầu tiên, không phải hai chữ số cuối cùng là 
[image: image153.wmf]{
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, mỗi cách chọn 2 số như vậy có 
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 cách chọn 1 chữ số nữa (khác 2 chữ số đó và 2 chữ số liền kề), trường hợp này có 
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Câu 44.
[1D2-2.3-4] (HSG BẮC NINH NĂM 2018-2019) Cho đa giác đều 
[image: image159.wmf]100

 đỉnh nội tiếp đường tròn. Số tam giác tù được tạo thành từ 
[image: image160.wmf]3

 trong số 
[image: image161.wmf]100

 đỉnh của đa giác đó là?
A. 
[image: image162.wmf]58800


B. 
[image: image163.wmf]117600


C. 
[image: image164.wmf]44100


D. 
[image: image165.wmf]78400


Lời giải
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Giả sử chọn được một tam giác tù 
[image: image166.wmf]ABC

 với góc 
[image: image167.wmf]A

 nhọn, 
[image: image168.wmf]B

 tù và 
[image: image169.wmf]C

 nhọn.

Chọn một đỉnh bất kì lấy làm đỉnh 
[image: image170.wmf]A

 
[image: image171.wmf]100

 cách. Kẻ đường kính qua đỉnh vừa chọn, chia đường tròn thành hai phần (trái và phải).

Để tạo thành tam giác tù thì hai đỉnh còn lại được chọn sẽ hoặc cùng năm bên trái hoặc cùng nằm bên phải.

 Hai đỉnh còn lại cùng nằm bên trái có 
[image: image172.wmf]2
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C

 cách.

 Hai đỉnh còn lại cùng nằm bên phải có 
[image: image173.wmf]2
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cách.

Vậy có thể có tất cả 
[image: image174.wmf](
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 tam giác tù, tuy nhiên ứng với mỗi tam giác vai trò góc nhọn của 
[image: image175.wmf]A

 và 
[image: image176.wmf]C

 như nhau nên số tam giác được tính lặp 
[image: image177.wmf]2

 lần. Do đó số tam giác tù tạo thành là 
[image: image178.wmf](
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Câu 46:
[1D2-4.6-4] Một đội tuyển học sinh giỏi tỉnh gồm 5 học sinh lớp 12 và 3 học sinh lớp 11. Chọn ngẫu nhiên từ đội tuyển một học sinh, rồi chọn thêm một học sinh nữa. Tính xác suất để lần thứ hai chọn được học sinh lớp 12.

A. 
[image: image179.wmf]5
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B. 
[image: image180.wmf]25

28
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C. 
[image: image181.wmf]15
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D. 
[image: image182.wmf]5
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Lời giải
Lần thứ nhất chọn một học sinh tùy ý có 
[image: image183.wmf]1
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Lần thứ hai chọn một học sinh tùy ý có 
[image: image184.wmf]1
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Không gian mẫu là 
[image: image185.wmf](
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Gọi 
[image: image186.wmf]A

 là biến cố ‘‘ Lần thứ hai chọn được học sinh lớp 12’’.
Trường hợp 1: Lần thứ nhất chọn 1 học sinh lớp 11 và lần thứ hai chọn 1 học sinh lớp 12
Suy ra số kết quả trường hợp 1 này là 
[image: image187.wmf]11
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Trường hợp 2: Lần thứ nhất chọn 1 học sinh lớp 12 và lần thứ hai chọn 1 học sinh lớp 12
Số kết quả trường hợp 2 này là 
[image: image188.wmf]11
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Vậy số kết quả của biến cố 
[image: image189.wmf]A

 là 
[image: image190.wmf](
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Xác suất của biến cố 
[image: image191.wmf]A

 là 
[image: image192.wmf](

)

(

)

(

)

355

568

nA

PA

n

===

W

.
Câu 41.
[1D2-5.2-4] (CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH ĐỒNG NAI NĂM 2018-2019 LẦN 01) Nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường THPT chuyên Lương Thế Vinh đã tổ chức giải bóng đá nam. Có 16 đội đăng kí tham dự trong đó có 
[image: image193.wmf]3

 đội: 10 Toán, 11 Toán, 12 Toán. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia đều 
[image: image194.wmf]16

 đội vào 
[image: image195.wmf]4

 bảng để đá vòng loại. Tính xác suất để 
[image: image196.wmf]3

 đội của 
[image: image197.wmf]3

 lớp Toán nằm ở 
[image: image198.wmf]3

 bảng khác nhau. 
A. 
[image: image199.wmf]53
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B. 
[image: image200.wmf]19
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C. 
[image: image201.wmf]16

35

.
D. 
[image: image202.wmf]3
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Lời giải
+ Chia đều 
[image: image203.wmf]16

 đội vào 
[image: image204.wmf]4

 bảng có 
[image: image205.wmf]4444
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Sắp xếp 
[image: image206.wmf]3

 đội của 
[image: image207.wmf]3

 lớp Toán vào 
[image: image208.wmf]3

 bảng khác nhau trong 
[image: image209.wmf]4

 bảng có 
[image: image210.wmf]3
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Chọn 
[image: image211.wmf]3

 đội trong 
[image: image212.wmf]13

 đội còn lại để xếp vào bảng có đội lớp 10 Toán có 
[image: image213.wmf]3
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Chọn 
[image: image214.wmf]3

 đội trong 
[image: image215.wmf]10

 đội còn lại để xếp vào bảng có đội lớp 11 Toán có 
[image: image216.wmf]3
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Chọn 
[image: image217.wmf]3

 đội trong 
[image: image218.wmf]7

 đội còn lại để xếp vào bảng có đội lớp 12 Toán có 
[image: image219.wmf]3
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Bốn đội còn lại xếp vào bảng còn lại.
 Suy ra số cách chia đều 
[image: image220.wmf]16

 đội vào 
[image: image221.wmf]4

 bảng sao cho 
[image: image222.wmf]3

 đội của 
[image: image223.wmf]3

 lớp Toán nằm ở 
[image: image224.wmf]3

 bảng khác nhau là 
[image: image225.wmf]3333
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+ Xác suất cần tìm là: 
[image: image226.wmf]3333
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Câu 45:
[1D2-5.2-4] (CHUYÊN TRẦN PHÚ HẢI PHÒNG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Trong mặt phẳng 
[image: image227.wmf],
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 cho hình chữ nhật 
[image: image228.wmf]OABC

 với 
[image: image229.wmf](
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[image: image230.wmf](
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 và 
[image: image231.wmf](
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 (O là gốc tọa độ). Gọi 
[image: image232.wmf]S

 là tập hợp tất cả các điểm 
[image: image233.wmf](
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 nằm bên trong hình chữ nhật 
[image: image234.wmf]OABC

 (tính cả những điểm nằm trên cạnh hình chữ nhật) thỏa mãn 
[image: image235.wmf];
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 là những số tự nhiên. Lấy ngẫu nhiên một điểm 
[image: image236.wmf](
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 thuộc 
[image: image237.wmf].
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 Xác suất để 
[image: image238.wmf]90
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[image: image239.wmf]900
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B. 
[image: image240.wmf]860
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C. 
[image: image241.wmf]90

101


D. 
[image: image242.wmf]86
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Không gian mẫu 
[image: image243.wmf](
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Gọi 
[image: image244.wmf]B

 là biến cố thỏa mãn bài toán.
Ta thấy rằng các điểm 
[image: image245.wmf](;), (;)
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 luôn nằm trên đường thẳng 
[image: image246.wmf];  (0,10)
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Nếu 
[image: image247.wmf](;0) { 0;1;2;...;90}
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[image: image248.wmf]91

 điểm thỏa mãn
Nếu 
[image: image249.wmf](;1) { 0;1;2;...;89}
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 có 
[image: image250.wmf]90

 điểm thỏa mãn
………………….
Tương tự cho đến 
[image: image251.wmf](;10) { 0;1;2;...;80}
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 có 
[image: image252.wmf]81

 điểm thỏa mãn
Suy ra số phần tử biến cố 
[image: image253.wmf]9190...81946
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Vậy xác suất cần tính 
[image: image254.wmf]94686
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Câu 44.
[1D2-5.2-4] (CHUYÊN HẠ LONG NĂM 2018-2019 LẦN 02) Chọn ngẫn nhiên ba số tự nhiên trong các số từ 
[image: image255.wmf]101

 đến 
[image: image256.wmf]200.

 Tính xác suất để ba số đó lập thành một cấp số cộng có công sai dương.
A. 
[image: image257.wmf]3
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B. 
[image: image258.wmf]2
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[image: image259.wmf]1
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[image: image260.wmf]1
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Ta có 
[image: image261.wmf]3
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Gọi 
[image: image262.wmf]1
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 lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng. Ta có các trường hợp sau:

[image: image263.wmf]1
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 Suy ra số kết quả lấy ra 3 số lập thành cấp số cộng là 
[image: image264.wmf](
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Vậy số cách chọn thỏa mãn đề bài là 
[image: image265.wmf]3
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Câu 42.
[1D2-5.5-4] (THPT ĐÔNG SƠN THANH HÓA NĂM 2018-2019 LẦN 02) Gọi 
[image: image267.wmf]S

 là tập hợp các ước số nguyên dương của số 43200. Lấy ngẫu nhiên hai phần tử thuộc 
[image: image268.wmf]S

. 

Tính xác xuất để lấy được hai phần tử là hai số không chia hết cho 5.
A. 
[image: image269.wmf]9
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B. 
[image: image270.wmf]19
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C. 
[image: image271.wmf]9
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D. 
[image: image272.wmf]19
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Ta có 
[image: image273.wmf]632
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, suy ra số các ước nguyên dương của 
[image: image274.wmf]43200

 bằng 
[image: image275.wmf](61)(31)(21)84
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Khi đó 
[image: image276.wmf]84
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Số các ước không chia hết cho 5 bằng 
[image: image277.wmf](61)(31)28
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. Gọi 
[image: image278.wmf]A

là biến cố chọn được 2 số trong các ước không chia hết cho 5. Khi đó 
[image: image279.wmf]28
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Vậy xác suất lấy được hai phần tử là hai số không chia hết cho 5 bằng 
[image: image280.wmf]3789
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Câu 43:
[1D2-5.2-4] (THPT YÊN KHÁNH - NINH BÌNH - 2018 - 2019) Gọi 
[image: image281.wmf]X

 là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau. Lẫy ngẫu nhiên một số thuộc tập 
[image: image282.wmf]X

. Tính xác suất để số lấy được luôn chứa đúng ba số thuộc tập 
[image: image283.wmf]{
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 và ba số đứng cạnh nhau, số chẵn đứng giữa hai số lẻ.
A. 
[image: image284.wmf]37

63

P

=

.
B. 
[image: image285.wmf]25
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C. 
[image: image286.wmf]25
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D. 
[image: image287.wmf]17
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Lời giải
Số phần tử của không gian mẫu là 
[image: image288.wmf](
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Gọi 
[image: image289.wmf]A

 là biến cố số lấy được luôn chứa đúng ba số của tập 
[image: image290.wmf]Y

 và ba số đứng cạnh nhau, số chẵn đứng giữa hai số lẻ.
Số cách lấy ba số thuộc tập 
[image: image291.wmf]Y

 gồm một số chẵn và hai số lẻ là 
[image: image292.wmf]21
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Số cách xếp ba chữ số lấy từ tập 
[image: image293.wmf]Y

thành số có ba chữ số mà chữ số chẵn đứng giữa hai chữ số lẻ là 
[image: image294.wmf]2!


Do ba số lấy từ tập 
[image: image295.wmf]Y

đứng cạnh nhau nên ta coi đó là một số 
[image: image296.wmf]a

.
Trường hợp 1: Trong số có 6 chữ số cần lập có chữ số 0
-Chọn hai chữ số còn lại từ các chữ số 6; 7; 8; 9 có 
[image: image297.wmf]2
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 cách.
-Xếp các chữ số 
[image: image298.wmf]0;

a

 và hai chữ số được chọn thành số có 6 chữ số có 
[image: image299.wmf]3.3!

 cách.
Vậy trường hợp này có 
[image: image300.wmf]122
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 số.
Trường hợp 2: Trong số có 6 chữ số cần lập không có chữ số 0
-Xếp các chữ số 
[image: image301.wmf]a

và ba chữ số được chọn thành số có 6 chữ số có 
[image: image302.wmf]4!

 cách.
Vậy trường hợp này có 
[image: image303.wmf]123
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 số.
Số kết quả thuận lợi cho biến cố 
[image: image304.wmf]A

 là 
[image: image305.wmf](
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Xác suất của biến cố 
[image: image306.wmf]A

 là 
[image: image307.wmf](
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